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PHIẾU BÀI TẬP LỚP 5 (Thứ ba, ngày 18/2)

PHẦN 1: TOÁN LỚP 5
ÔN VỀ HÌNH THANG
Bài 1: Một hình thang có độ dài hai đáy là 11cm và 13cm, chiều cao là 10cm. Diện tích hình thang là:

A. 2400cm2            

B. 240 cm2                    

C. 1200 cm2                        

D. 120 cm2   
Bài 2: Cho độ dài hai đáy của một hình thang là 2,3dm và 4dm, chiều cao là 3,2dm. Diện tích hình thang là:

A. 1,08dm2            

B. 10,08dm2                   

C. 10,8dm2                      

D. 100,8dm2   
Bài 3: Biết độ dài hai đáy của một hình thang là  [image: image10.png]


 m và  [image: image2.png]


 m, chiều cao là [image: image3.png]


 m. Diện tích hình thang là:

A. [image: image4.png]
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 m2   
Bài 4: Một hình thang có độ dài hai đáy là 4,1dm và 5,9dm, chiều cao là 0,35m. Diện tích hình thang là:

A. 1,75m2            B. 17,5m2                    C. 17,5dm2                        D. 175dm2   
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Bài 5: Diện tích hình thang ABCD là:

A. 1,53dm2            C. 15,3dm2           
B. 153 dm2                   D. 1530dm2   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
Bài 6: Cho hình thang có tổng độ dài hai đáy là 5,8 m, diện tích là 14,5 m2. Chiều cao của hình thang là:

A. 0,05m2                  B. 0,5m2                          C. 5m2                          D. 50m2   
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Bài 7: Một hình thang có diện tích là 78,4 m2, chiều cao là 14m. Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

A. 5,6m2            

B. 56m2         

C. 1,12m2                          

D. 11,2m2   
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Bài 8: Một hình tam giác có đáy 30cm, chiều cao 12cm. Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10cm. Trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang là:

A. 18cm2            

B. 180 cm2                    

C. 36 cm2                        

D. 360 cm2   
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
Bài 9: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 20m, đáy nhỏ bằng [image: image8.png]


 đáy lớn và lớn hơn chiều cao là 10 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 60kg thóc. Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

A. 64,8 tạ            

B. 6,48 tạ                   

C. 0,648 tạ                       

D. 0,0648 tạ  
................................................................................................................................
Bài 10: Một hình thang có đáy nhỏ 19cm và bằng [image: image9.png]


 đáy lớn. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 4,5cm thì diện tích tăng thêm 27 cm2. Vậy diện tích hình thang ban đầu là:
A. 342cm2            B. 34,2 cm2                    C. 68,4 cm2                        D. 684 cm2   
(Lưu ý: Để giải được bài toán các em nên vẽ hình ra nháp)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT
Đọc thầm văn bản, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất và làm các bài tập sau:

MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO

Mùa đông đã về thực sự rồi.

Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn những chú nhện chân dài như gọng vó bận rộn và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt lên. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non vẫn đang xòe, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng như chúng sinh ra còn là để trang điểm cho thôn bản làng Dạ thêm vẻ thanh tú, nhẹ nhàng.


                                                                                 Theo Ma Văn Kháng                      
Chọn ý trả lời đúng rồi viết vào bài làm: 

1. Điều gì đã “gieo những đợt mưa bụi” xuống những mái lá chít bạc trắng ?


      a) Mùa đông về.          

      b) Con suối thu mình lại.         

     c) Mây từ trên núi trườn xuống.    

2. Trong bài văn, những sự vật nào được nhân hóa?
     a. hoa cải hương, con suối.    

     b. con suối, cây cau.       

      c. cây cau, mái nhà.

3. Trong câu “Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ.”, từ “thu mình” có thể hiểu như thế nào? 

     a) Mùa đông, con suối co mình lại vì rét.    

     b) Mùa đông, con suối đã cạn nước.

     c) Mùa đông, con suối trở nên khiêm tốn.

4. Trong câu “Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én.”, từ “chúng” chỉ gì? 
      a) hàng cau                             b) đuôi én                                c) tàu lá 

5. Đoạn văn tả cảnh gì?
     a) Cảnh giao mùa từ thu sang đông.                                                

     b) Cảnh mùa đông ở làng Dạ.
 

     c) Cảnh đẹp ở miền núi. 

6. Dòng đều có từ ngữ chứa từ có nghĩa chuyển là: 

a) Nhổ răng, răng cưa          

b) Lưỡi liềm, lưỡi cày       

c) Mũi dao, ngạt mũi

7. Dòng đều chứa các từ chứa tiếng hữu nghĩa là có:

a) Chiến hữu, thân hữu, bằng hữu

b) hữu ích, hữu hiệu, hữu tình

c) bạn hữu, hữu ích, bằng hữu

8) Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?

a) Đó là một từ nhiều nghĩa

b) Đó là hai từ đồng nghĩa

c) Đó là hai từ đồng âm

9:  Từ “ Nhà” trong câu nào được dùng theo nghĩa gốc? (0.5 điểm)

a) Nhà tôi có ba người.

b) Nhà tôi vừa mới qua đời.

c) Nhà tôi ở gần trường.
10. Trật tự các vế câu trong câu ghép: “ Sở dĩ thỏ thua rùa là vì thỏ kiêu ngạo.” có quan hệ như thế nào?

a) Kết quả - nguyên nhân           

b) Nguyên nhân – kết quả

c) Điều kiện – kết quả                           
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